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Alimentos e bebidas em vietnamita

Frutos em vietnamita
maçã quả táo

banana quả chuối

pera quả lê

laranja (fruta) quả cam

morango quả dâu tây

ananás quả dứa

pêssego quả đào

cereja quả anh đào

abacate quả bơ

quivi quả kiwi

manga (fruta) quả xoài
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Vegetais em vietnamita
batata khoai tây

cogumelo nấm

alho tỏi

pepino dưa chuột

cebola củ hành

ervilha đậu Hà Lan

feijão hạt đậu

espinafre rau chân vịt
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brócolos bông cải xanh

repolho bắp cải

couve-flor bông cải trắng
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Laticínios em vietnamita
leite sữa

queijo phô mai

manteiga bơ

iogurte sữa chua

gelado kem

ovo trứng

clara lòng trắng trứng

gema lòng đỏ

feta phô mai feta

mozarela phô mai Mozzarella

parmesão phô mai Parmesan
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Bebidas em vietnamita
água nước

chá trà

café cà phê

cola (bebida) coca cola

batido de leite sữa lắc

sumo de laranja nước cam

sumo de maçã nước táo

batido de fruta sinh tố

bebida energética nước tăng lực

Bebidas alcoólicas em vietnamita
vinho rượu nho

vinho tinto rượu vang đỏ

vinho branco rượu vang trắng

cerveja bia

champanhe rượu sâm banh

vodca rượu vodka

uísque rượu whisky

tequila rượu tequila
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cocktail rượu cocktail

Ingredientes em vietnamita
farinha bột mì

açúcar đường

arroz gạo

pão bánh mì

massa mì sợi

óleo dầu

vinagre giấm

levedura nấm men

tofu đậu hũ

Especiarias em vietnamita
sal muối

pimenta (preta/branca) tiêu

caril cà ri

baunilha vani

noz-moscada hạt nhục đậu khấu

canela quế

menta bạc hà

manjerona kinh giới tây

manjericão lá húng quế

orégão lá thơm oregano

Doces em vietnamita
bolo bánh bông lan
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bolacha bánh quy

chocolate sô cô la

rebuçado kẹo

dónute bánh rán vòng

pudim bánh pudding

cheesecake bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

panqueca bánh kếp

tarte de maçã bánh táo


